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Căn cứ kế hoạch giảng dạy kỳ II năm học 2014- 2015 của nhà trường. Phòng Tổ chức hành chính thống kê số lượng giáo trình, bài giảng các môn học như sau:

	TT
	Tên môn học
	Các ngành học
	Giáo trình NXB
	Giáo trình

tự biên soạn
	Bài giảng

	I
	Cao đẳng khóa 8
	
	
	
	

	1
	Kinh tế quốc tế
	QTKD
	x
	
	

	2
	Nghiệp vụ ngân hàng TM
	Kế toán DN
	
	x
	

	3
	Tài chính quốc tế
	TCNH
	
	
	x

	4
	Kiểm toán
	Kế toán DN + TCNH
	
	
	x

	5
	Quản trị kinh doanh TH3
	QTKD
	
	x
	

	1
	Kinh tế hộ trang trại
	KHCT
	
	
	x

	2
	Phương pháp thí nghiệm
	Chăn nuôi
	
	
	x


	3
	DB phòng trừ sâu hại rừng
	Lâm nghiệp
	
	
	x

	4
	Văn hóa kinh doanh
	CN + KHCT
	
	x
	

	5
	Quản trị doanh nghiệp
	QLĐĐ
	
	x
	

	II
	Cao đẳng khóa 9
	
	
	
	

	1
	Tư tưởng Hồ Chí Minh
	KT + NH+ QT+ CN + KHCT+ ĐĐ
	x
	
	

	2
	Anh văn 2
	KTDN
	
	
	x

	3
	Quản trị doanh nghiệp
	KTDN
	
	x
	

	4
	Kinh tế đầu tư
	KTDN
	
	x
	

	5
	Kinh tế quản lý 2
	QTKD
	
	
	x

	6
	Kinh tế quản lý và MT
	QTKD
	
	
	x

	7
	Quản trị nhân sự
	QTKD
	
	x
	

	8
	Quản trị chất lượng
	QTKD
	
	x
	

	9
	Văn hóa kinh doanh
	TCNH
	
	x
	

	10
	Tài chính doanh nghiệp HP2
	KTDN
	
	x
	

	11
	Bảo hiểm đại cương
	TCNH
	
	x
	

	12
	Nghiệp vụ KDTM
	TCNH
	
	
	x

	13
	Tài chính DN HP1
	TCNH
	
	x
	

	14
	Thuế Nhà nước
	QTKD
	
	x
	

	15
	Thị trường chứng khoán
	TCNH + QTKD
	
	x
	

	16
	Tài chính DN
	QTKD
	
	
	x

	17
	Nghiệp vụ ngân hàng TM
	TCNH
	
	x
	

	18
	Kế toán tài chính HP3
	KTDN
	
	
	x

	19
	Kế toán tài chính HP4
	KTDN
	
	
	x

	20
	Kế toán tài chinh
	TCNH
	
	
	x

	21
	Phân tích HĐKD
	KTDN
	
	x
	

	22
	Sinh thái bảo vệ MT
	QLĐĐ
	
	
	x

	23
	Quy hoạch sử dụng đất HP1
	QLĐĐ
	
	
	x

	24
	QH đô thị và chung cư NT
	QLĐĐ
	
	
	x

	25
	Thị trường bất động sản
	QLĐĐ
	
	
	x

	26
	Thuế nhà đất và đấu gia đất
	QLĐĐ
	
	
	x

	27
	ƯD tin học trong QL&vẽ BĐ
	QLĐĐ
	
	
	x

	28
	QH và QL nguồn nước
	QLĐĐ
	
	
	x

	29
	Chăn nuôi gia cầm
	Chăn nuôi
	
	x
	

	30
	Công nghệ sinh sản
	chăn nuôi
	
	
	x

	31
	Bệnh ký sinh trùng
	Chăn nuôi
	
	x
	

	32
	Bệnh ngoại khoa, sản khoa
	Chăn nuôi
	
	
	x

	33
	Nội chẩn
	Chăn nuôi
	
	
	x

	34
	Khuyến nông
	Chăn nuôi
	
	
	x

	35
	Dâu tằm
	KHCT
	
	x
	

	36
	Cây rau
	KHCT
	
	
	x

	37
	Hóa bảo vệ thực vật
	KHCT
	
	
	x

	38
	Cây ăn quả
	KHCT
	
	x
	

	39
	Bảo quản chế biến nông sản
	KHCT
	
	x
	

	40
	Cơ khí nông nghiệp
	KHCT
	
	
	x

	41
	Sinh thái môi trường
	KHCT
	
	
	x

	42
	Bệnh cây chuyên khoa
	KHCT
	
	x
	

	III
	Cao đẳng khóa 10
	
	
	
	

	1
	Toán kinh tế
	KTDN + TCNH + QTKD
	
	x
	

	2
	Pháp luật kinh tế
	KTDN
	
	x
	

	3
	Giáo dục quốc phòng
	KTDN + TCNH+ QTKD+CN + ĐĐ
	
	x
	

	4
	Lý thuyết xác suất T.kê toán
	TCNH + QTKD
	
	x
	

	5
	Tin học đại cương
	CN + QLĐĐ
	
	x
	

	6
	Anh văn 1
	CN
	x
	
	

	7
	Anh văn 2
	TCNH + QTKD + QLĐĐ
	
	
	x

	8
	Nguyên lý CN Mác Lênin
	KTDN + TCNH+ QTKD+CN + ĐĐ
	x
	
	

	9
	Kinh tế vi mô
	KTDN + TCNH + QTKD
	
	x
	

	10
	Kinh tế vĩ mô
	KTDN + TCNH + QTKD
	
	x
	

	11
	Quản trị đại cương
	QTKD
	
	x
	

	12
	Lý thuyết hạch toán kế toán
	KTDN
	
	x
	

	13
	Nguyên lý thống kê
	KTDN + TCNH
	
	x
	

	14
	Trắc địa HP1
	QLĐĐ
	
	
	x

	15
	Đánh giá đất
	QLĐĐ
	
	
	x

	16
	Pháp luật đất đai
	QLĐĐ
	
	
	x

	17
	Hệ thống canh tác
	QLĐĐ
	
	
	x

	18
	Sinh lý động vật
	Chăn nuôi
	
	x
	

	19
	Di truyền động vật
	Chăn nuôi
	
	x
	

	20
	Giống gia súc
	Chăn nuôi
	
	x
	

	21
	Dinh dưỡng và TA gia súc
	Chăn nuôi
	
	x
	

	IV
	Đại học khóa I
	
	
	
	

	1
	Anh văn 2
	Kế toán + Kinh tế+ ĐĐ + Thú y
	x
	
	

	2
	Toán kinh tế
	Kế toán + Kinh tế
	
	x
	

	3
	Tin học đại cương
	ĐĐ + Thú y
	
	x
	

	4
	Lý thuyết xác suất T.kê toán
	ĐĐ + Thú y
	
	x
	

	5
	Hóa sinh đại cương
	Thú y
	x
	
	

	6
	Hóa phân tích
	Thú y
	x
	
	

	7
	Giáo dục thể chất
	Kế toán + Kinh tế+ ĐĐ + Thú y
	
	x
	

	8
	Nguyên lý CN Mác Lênin 2
	Kế toán + Kinh tế+ ĐĐ + Thú y
	x
	
	

	9
	Lý thuyết thống kê
	Kế toán + Kinh tế
	
	x
	

	10
	Lý thuyết tài chính tiền tệ
	Kinh tế
	
	
	x

	11
	Kinh tế vi mô
	Kế toán
	x
	
	

	12
	Kinh tế phát triển
	Kế toán
	x
	
	

	13
	Quản trị học đại cương
	Kinh tế
	x
	
	

	14
	Quản lý nguồn nước
	Đất đai
	x
	
	

	15
	Thổ nhưỡng
	Đất đai
	x
	
	

	V
	Trung cấp K37
	
	
	
	

	1
	Thuế Nhà nước
	KTDN
	
	x
	

	2
	Kế toán DNSX 3
	KTDN
	
	x
	

	3
	Lý thuyết thống kê
	KTDN
	
	x
	

	4
	Hạch toán kế toán máy
	KTDN
	
	
	

	5
	Chăn nuôi gia cầm
	CN
	
	x
	

	6
	Kỹ thuật CN dê, thỏ, nhím
	CN
	
	x
	

	7
	Kỹ thuật nuôi trồng thủy sản
	CN
	
	
	x

	8
	Khuyến nông
	CN
	
	
	x

	9
	Phương pháp thí nghiệm
	CN
	
	
	x

	VI
	Trung cấp K38
	
	
	
	

	1
	Kinh tế chính trị
	KTDN + CN
	x
	
	

	2
	Giáo dục quốc phòng
	KTDN + CN
	
	x
	

	3
	Tin học
	KTDN
	
	x
	

	4
	Anh văn 2
	KTDN + CN
	
	
	x

	5
	Luật kinh tế
	KTDN
	
	x
	

	6
	Tài chính DN 1
	KTDN
	
	x
	

	7
	Kinh tế vi mô
	KTDN
	
	x
	

	8
	Lý thuyết hạch toán
	KTDN
	
	x
	

	9
	Dược lý
	CN
	
	
	x

	10
	Sinh lý bệnh
	CN
	
	x
	

	11
	Dinh dưỡng TA gia súc
	CN
	
	x
	

	12
	Bệnh nội ngoại khoa
	CN
	
	
	x

	13
	Vệ sinh thú y
	CN
	
	
	x


                                                                                                      PHÒNG TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH
